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- Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Long Châu. 

Các Thẩm phán: Ông Trần Vĩnh Yên 

                          Ông Nguyễn Đình Trung  

- Thư ký phiên tòa: Bà Ngô Thị Thùy Linh – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Đồng Nai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai: Bà Lê Hồng Thư - 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Ngày 22 tháng 5 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án dân sự phúc thẩm thụ lý số 307/2024/TLPT-DS ngày 

01/12/2023 về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản và hợp đồng góp hụi”. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 22/2023/DS-ST ngày 22/6/2023 của Tòa án 

nhân dân huyện Nhơn Trạch bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 56/2024/QĐ-PT ngày 

29/02/2024, Quyết định hoãn phiên tòa số 204/2024/QĐ-PT ngày 29/3/2024 và 

Thông báo về việc dời thời gian mở phiên tòa số 322/TB.TA ngày 22/4/2024 

giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Lê Thị A, sinh năm 1962. 

Địa chỉ: Khu phố P, thị trấn H, huyện N, tỉnh Đồng Nai. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Lê Huy H2, sinh năm 1982. 

Địa chỉ: tổ 7, ấp 1, xã L, huyện N, tỉnh Đồng Nai (Văn bản ủy quyền ngày 

21/02/2022). 

- Bị đơn: Bà Ngô Thị Mỹ H1, sinh năm 1978. 

Địa chỉ: 700/35 đường H, Khu phố P, thị trấn H, huyện N, tỉnh Đồng Nai.  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Bà Ngô Thị Mỹ H3, sinh năm 1963; 

Địa chỉ: 735/12, khu phố P, thị trấn H, huyện N, tỉnh Đồng Nai. 

 2. Ông Ngô Văn T, sinh năm 1965; 



Địa chỉ: 24, khu phố P, thị trấn H, huyện N, tỉnh Đồng Nai. 

3. Ông Ngô Văn M, sinh năm 1968; 

Địa chỉ: 721/14, khu phố P, thị trấn H, huyện N, tỉnh Đồng Nai. 

 4. Ông Ngô Văn H4, sinh năm 1973; 

Địa chỉ: 735/16, khu phố P, thị trấn H, huyện N, tỉnh Đồng Nai. 

 5. Bà Ngô Thị Mỹ D, sinh năm 1976; 

Địa chỉ: tổ 2, khu phố P, thị trấn H, huyện N, tỉnh Đồng Nai. 

 6. Bà Ngô Thị Mỹ T1, sinh năm 1980; 

Địa chỉ: 721/12, khu phố P, thị trấn H, huyện N, tỉnh Đồng Nai. 

 7. Ông Ngô Văn L, sinh năm 1984; 

Địa chỉ: 737/16, khu phố P, thị trấn H, huyện N, tỉnh Đồng Nai. 

 8. Ông Ngô Văn S, sinh năm 1991. 

Địa chỉ: 735/16, khu phố P, thị trấn H, huyện N, tỉnh Đồng Nai. 

Người kháng cáo: Ông Lê Huy H2 người đại diện theo ủy quyền của 

nguyên đơn. 

(Các đương sự vắng mặt tại phiên tòa). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

- Theo đơn khởi kiện ngày 21/02/2022, bản tự khai, các biên bản làm việc, 

hòa giải, ý kiến về yêu cầu khởi kiện ngày 12/06/2023; nguyên đơn bà Lê Thị A 

có người đại diện theo ủy quyền là ông Lê Huy H2 trình bày:  

Ngày 26/3/2021 bà Lê Thị A cho bà Ngô Thị Mỹ H1 vay số tiền 

100.000.000 đồng, thời hạn vay 01 tháng kể từ ngày 26/3/2021 đến ngày 

26/4/2021. Khi vay, bà H1 có đưa 01 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số BE 105102 diện tích đất 212,6m
2
 thuộc thửa đất số 248, tờ bản đồ số 62 

thị trấn H, huyện N, tỉnh Đồng Nai do ủy ban nhân dân huyện N cấp cho ông 

Ngô Văn Tri (chết) và bà Lê Thị Tới (chết) ngày 13/9/2011 và 01 bản chính di 

chúc được Văn phòng công chứng Phan Thiên Dương, tỉnh Đồng Nai công 

chứng số 4092 quyển số 05/TP-CC-SCC/HĐGD ngày 26/7/2019 cho bà A giữ. 

Giữa bà A và bà H1 có lập (viết) trên giấy kẻ học sinh thể hiện nội dung mượn 

tiền không có thỏa thuận lãi suất và bà H1 đưa sổ đỏ mang tên ông Ngô Văn Tri 

cho bà A giữ.  

Ngoài ra, bà A còn là chủ hụi, ngày 01/3/2021 bà A có giao cho bà H1 số 

tiền 83.000.000 đồng tiền hụi, mỗi tháng bà H1 sẽ đóng 10.000.000 đồng, nhưng 

từ ngày giao tiền hụi thì bà H1 chưa đóng cho bà A tháng hụi nào. 

Bà A có tham gia dây hụi do bà H1 là chủ hụi, dây hụi 2.000.000 đồng, 

tổng số tiền hụi bà A đã đóng cho bà H1 số tiền 32.000.000 đồng. Tổng số tiền 

hụi bà H1 phải trả cho bà A là 115.000.000 đồng. Sau khi bà A thỏa thuận thống 

nhất với bà H1 thì số tiền bà H1 còn nợ hụi là 100.000.000 đồng. 

Đã nhiều lần đòi bà H1 trả nợ nhưng bà H1 hẹn lần nên bà A (có đại diện 

theo ủy quyền là ông Lê Huy H2) giữ nguyên yêu cầu khởi kiện ban đầu là buộc 



bà H1 phải trả cho bà A số tiền nợ hụi 115.000.000 đồng cùng số tiền vay là 

100.000.000 đồng cộng với lãi suất tạm tính từ ngày 27/04/2021 đến ngày 

27/02/2022 là 22.500.000 đồng (Lãi suất 2,25%/tháng x 10 tháng) và tính lãi 

tiếp tục cho đến ngày xét xử sơ thẩm. 

Đại diện theo ủy quyền bà A chỉ yêu cầu một mình bà H1 phải trả tiền nợ 

hụi và tiền vay, không yêu cầu ai khác và yêu cầu Tòa án xác định diện tích đất 

212,6m
2
 thuộc thửa đất số 248, tờ bản đồ số 62 thị trấn H, huyện N, tỉnh Đồng 

Nai là tài sản đảm bảo cho việc thi hành án. 

- Theo bản tự khai ngày 13/5/2022, các biên bản làm việc, biên bản hòa 

giải và tại phiên tòa hôm nay bà Ngô Thị Mỹ H1 trình bày:  

Bà H1 xác định ngày 26/3/2021 có vay của bà Lê Thị A số tiền 

100.000.000 đồng, lãi suất là 5%/tháng, sau khi vay bà H1 đóng được 02 tháng 

tiền lãi với tổng số tiền 10.000.000 đồng thì không đóng nữa. Khi vay, bà H1 có 

đưa 01 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE 105102 diện tích 

đất 212,6m
2
 thuộc thửa đất số 248, tờ bản đồ số 62 thị trấn H, huyện N do 

UBND huyện N cấp cho ông Ngô Văn Tri (chết) và bà Lê Thị Tới (chết) ngày 

13/9/2011 và 01 bản chính di chúc được Văn phòng công chứng Phan Thiên 

Dương, tỉnh Đồng Nai công chứng số 4092 quyển số 05/TP-CC-SCC/HĐGD 

ngày 26/7/2019 cho bà A giữ. Giữa bà A và bà có lập giấy thể hiện nội dung 

mượn tiền không có thỏa thuận lãi suất và bà đưa sổ đỏ mang tên ông Ngô Văn 

Tri cho bà A (viết trên giấy kẻ học sinh). 

Về tiền hụi thì bà có tham gia chơi hụi của bà A 01 chân hụi 10.000.000 

đồng/tháng, bà hốt hụi được số tiền là 93.500.000 đồng và đã đóng hụi chết từ 

tháng 01 đến tháng 05 năm 2021 với số tiền là 40.000.000 đồng. Bà còn thiếu bà 

A là 53.500.000 đồng. Bà có làm chủ hụi dây 2.000.000 đồng, bà A có tham gia 

và đã đóng cho bà được 09 tháng tiền hụi là 27.900.000 đồng. Tổng cộng số tiền 

hụi bà còn thiếu của bà A là 81.400.000 đồng. Sau khi trao đổi lại với phía bà A 

thì thống nhất xác định số tiền hụi bà còn thiếu bà A là 100.000.000 đồng. 

Về nguồn gốc thửa đất số 248, tờ bản đồ số 62 thị trấn H, huyện N là của 

cha mẹ bà là ông Ngô Văn Tri và bà Lê Thị Tới. Cha bà có lập di chúc tặng cho 

bà thửa đất nói trên ngày 26/7/2019  nhưng bà chưa sang tên. Các anh chị em 

của bà đều đã được cha, mẹ tặng cho một thửa đất để cất nhà, theo bà các anh 

chị em của bà không liên quan đến phần đất này, đề nghị Tòa án không đưa các 

anh, chị em của bà vào tham gia tố tụng. 

Việc bà A khởi kiện yêu cầu bà trả lại tiền hụi là 115.000.000 đồng cùng số 

tiền gốc vay 100.000.000 đồng thì bà chỉ đồng ý trả cho bà A 100.000.000 đồng 

tiền nợ hụi và 100.000.000 đồng tiền nợ gốc, nhưng do hiện nay bà đang khó 

khăn nên sẽ trả trước 100.000.000 đồng tiền nợ vay cho bà A để lấy lại bản 

chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bà làm thủ tục vay ngân hàng, sau 

đó bà sẽ trả tiếp tiền nợ hụi 100.000.000 đồng cho bà A. Riêng đối với việc yêu 

cầu lãi suất tạm tính từ ngày 27/04/2021 đến ngày 27/02/2022 là 22.500.000 

đồng (Lãi suất 2,25%/tháng x 10 tháng) và tính lãi tiếp tục cho đến ngày xét xử 

sơ thẩm thì bà đề nghị xem xét mức lãi suất theo quy định. 



Bà xác định số tiền nợ hụi và tiền vay là nợ riêng của bà H1 đối với bà A, 

không liên quan gì đến chồng bà là ông Võ Thanh Bình. Bà sẽ có trách nhiệm 

trả nợ cho bà A nên đề nghị Tòa án không đưa ông Bình vào tham gia tố tụng. 

Riêng đối với việc bà A yêu cầu xác định diện tích đất 212,6m
2
 thuộc thửa 

đất số 248, tờ bản đồ số 62 tọa lạc Thị trấn H, huyện N, tỉnh Đồng Nai là tài sản 

đảm bảo cho việc thi hành án thì bà H1 không đồng ý. 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên: 

1. Tại biên bản làm việc ngày 10/4/2023, bà Ngô Thị Mỹ H3 trình bày: 

Nguồn gốc thửa đất số 248, tờ bản đồ số 62 thị trấn H, huyện N là của cha 

mẹ bà là ông Ngô Văn Tri và bà Lê Thị Tới, nhưng sau khi mẹ bà mất (năm 

2018) thì cha bà có lập di chúc ngày 26/7/2019 tặng cho thửa đất nói trên cho bà 

Ngô Thị Mỹ H1 nhưng chưa sang tên cho bà H1. 

Cha mẹ bà chung sống có tất cả 11 người con nhưng chết 02 người (chết từ 

lúc nhỏ) gồm bà Ngô Thị Mỹ H3, ông Ngô Văn T, ông Ngô Văn M, ông Ngô 

Văn H4, bà Ngô Thị Mỹ D, bà Ngô Thị Mỹ T1, ông Ngô Văn L, bà Ngô Thị Mỹ 

H1, ông Ngô Văn T (đã chết và có người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng anh 

Ngô Văn S) 

Đối với số tiền nợ hụi và tiền vay mà bà H1 còn nợ bà Lê Thị A, bà xác 

định đây là khoản nợ của bà H1, bà không có liên quan, cũng không có trách 

nhiệm gì đối với khoản nợ của bà H1.  

Đối với yêu cầu khởi kiện của bà A yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà Ngô 

Thị Mỹ H1 phải trả cho bà A số tiền nợ hụi, tiền vay và đề nghị Tòa án xác định 

diện tích đất 212,6m
2
 thửa đất số 248, tờ bản đồ số 62 thị trấn H, huyện N là tài 

sản để đảm bảo việc thi hành án, bà đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định 

pháp luật. 

Bà H3 không có tranh chấp gì trong vụ án, cũng không có liên quan nên xin 

được vắng mặt trong quá trình giải Tòa án, bà cam đoan không có thắc mắc 

khiếu nại gì về sau.  

2. Ông Ngô Văn T, ông Ngô Văn M, ông Ngô Văn H4, bà Ngô Thị Mỹ D, 

bà Ngô Thị Mỹ T1, ông Ngô Văn L và ông Ngô Văn S: Tòa án thông báo tham 

gia tố tụng, thực hiện niêm yết, tống đạt các văn bản tố tụng nhưng các ông , bà 

không đến tòa nên không có lời khai trong hồ sơ vụ án. 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 22/2023/DS-ST ngày 22/6/2023 của Tòa án 

nhân dân huyện Nhơn Trạch căn cứ các Điều 26, 35, 147, 220, 264, 266, 227, 

228 Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015; Áp dụng các điều 122, 131, 463, 471, 

khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Lê 

Thị A đối với bị đơn bà Ngô Thị Mỹ H1 về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài 

sản và tranh chấp hợp đồng góp hụi”.  

Buộc bà Ngô Thị Mỹ H1 trả cho bà Lê Thị A số tiền nợ hụi 100.000.000 

đồng và số tiền vốn gốc vay 100.000.000 đồng cộng với tiền lãi suất tính đến 



ngày xét xử sơ thẩm là 21.441.666 đồng, tổng cộng gốc và lãi là 121.441.666 

đồng. 

Không chấp nhận yêu cầu xác định diện tích đất 212,6m
2
 thuộc thửa đất số 

248, tờ bản đồ số 62 tọa lạc Thị trấn H, huyện N là tài sản đảm bảo cho việc thi 

hành án của bà Lê Thị A.  

Buộc bà A phải có trách nhiệm giao trả lại cho bà Ngô Thị Mỹ H1 bản 

chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE 105102 diện tích đất 212,6m
2
 

thuộc thửa đất số 248, tờ bản đồ số 62 thị trấn H, huyện N do UBND huyện N 

cấp cho ông Ngô Văn T (đã chết) và bà Lê Thị T (đã chết) ngày 13/9/2011 và 

bản chính di chúc được Văn phòng công chứng Phan Thiên Dương, tỉnh Đồng 

Nai công chứng số 4092 quyển số 05/TP-CC-SCC/HĐGD ngày 26/7/2019. 

Về án phí: Bà Lê Thị A phải chịu án phí dân sự sơ thẩm phần không được 

chấp nhận là 1.050.000 đồng (một triệu không trăm năm mươi ngàn đồng). Khấu 

trừ vào số tiền tạm ứng án phí 5.900.000 đồng mà bà A (có đại diện là ông Lê 

Huy H2) đã nộp, hoàn trả lại cho bà Lê Thị A số tiền 4.850.000 đồng (bốn triệu 

tám trăm năm năm mươi nghìn đồng) theo biên lai số 0007561 ngày 23/3/2022 

của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Nhơn Trạch. 

Bà Ngô Thị Mỹ H1 phải chịu 11.072.083 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về quyền kháng cáo và trách nhiệm thi hành án 

theo quy định. 

- Ngày 08/7/2023 ông Lê Huy H2 đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn 

kháng cáo sửa bản án sơ thẩm về tính lãi suất, và xác định diện tích xác định 

diện tích đất 212,6m
2
 thửa số 248, tờ bản đồ số 62 tại thị trấn H, huyện N, tỉnh 

Đồng Nai là tài sản đảm bảo cho việc thi hành án. 

- Phát biểu của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai: 

Thẩm phán và Hội đồng xét xử phúc thẩm đã tuân thủ đúng quy định của 

pháp luật từ khi thụ lý đến khi xét xử và tại phiên tòa hôm nay, các đương sự 

tham gia phiên tòa thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo qui định 

của pháp luật.  

Về đề xuất giải quyết vụ án: Kháng cáo của ông Lê Huy H2 đại diện theo 

ủy quyền của nguyên đơn trong thời hạn luật định, nên được chấp nhận. 

Các đương sự đã thống nhất về nợ gốc 100.000.000 đồng và nợ hụi 

100.000.000 đồng, chỉ tranh chấp về tiền lãi và việc giữ lại giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đề đảm bảo việc thi hành án. 

Về lãi của khoản nợ vay 100.000.000 đồng, theo giấy vay tiền ngày 

26/3/2021 ghi rõ thời hạn vay là trong vòng một tháng nhưng không đề cập đến 

lãi suất nên không thể xác định khoản vay có lãi, lời khai hai đương sự không 

thống nhất mức lãi suất. Các bên có tranh chấp về lãi suất thì áp dụng khoản 2 

Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015 xác định mức lãi bằng 50% mức lãi tại khoản 

1 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015, tức 10%/tháng. Kể cả trong trường hợp 

vay có thời hạn và không có lãi, khi đến hạn bên vay không trả nợ thì bên vay có 

quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo khoản 2 Điều 468, cấp sơ thẩm 

áp dụng mức lãi 10% năm là đúng quy định Pháp luật. 



Việc yêu cầu giữ lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đảm bảo thi 

hành án đối với diện tích đất 212,6m
2
 thửa số 248, tờ bản đồ số 62, thị trấn H, 

huyện N do cha, mẹ bà H1 đứng tên là không đúng quy định của pháp luật. Giao 

dịch vô hiệu do vi phạm về hình thức và nội dung theo quy định tại Điều 117, 

Điều 122, Điều 123 Bộ luật dân sự năm 2015, Điều 188 Luật Đất đai năm 2013, 

cấp sơ thẩm buộc trả lại bà H1 là có căn cứ pháp luật. Đề nghị HĐXX áp dụng 

khoản 1, Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Không chấp nhận kháng 

cáo của ông Lê Huy H2 (người đại diện theo ủy quyền của bà Lê Thị A), giữ 

nguyên bản án dân sự sơ thẩm số 22/2023/DS-ST ngày 22/6/2023 của Tòa án 

nhân dân huyện Nhơn Trạch.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm 

tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa. 

 [1] Về thủ tục tố tụng: Ông Lê Huy H2 đại diện theo ủy quyền của nguyên 

đơn kháng cáo và nộp tạm ứng án phí phúc thẩm trong hạn luật định, nên được 

xem xét theo trình tự phúc thẩm.  

Ngày 17/5/2024 ông Lê Huy H2 đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn có 

đơn đề nghị xét xử vắng mặt, căn cứ khoản 2 Điều 296 Bộ luật tố tụng dân sự 

năm 2015, xét xử vắng mặt đương sự theo quy định. 

[1.1] Về quan hệ pháp luật và tư cách đương sự: Cấp sơ thẩm đã xác định 

nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đúng quy định.  

[2] Về nội dung: Bà Lê Thị A khởi kiện yêu cầu bà Ngô Thị Mỹ H1 phải 

trả số tiền nợ gốc 100.000.000 đồng, lãi suất đến ngày xét xử sơ thẩm và số tiền 

nợ hụi 115.000.000 đồng. Đại diện theo ủy quyền bà A chỉ yêu cầu bà H1 trả 

tiền nợ hụi và tiền vay, xác định diện tích đất 212,6m
2
 thửa số 248, tờ bản đồ số 

62 thị trấn H, huyện N là tài sản đảm bảo cho việc thi hành án. 

Bà Ngô Thị Mỹ H1 đồng ý trả cho bà A 100.000.000 đồng tiền nợ hụi và 

100.000.000 đồng tiền nợ vay, nhưng do hiện nay bà đang khó khăn nên sẽ trả 

trước 100.000.000 đồng tiền nợ vay cho bà A để lấy lại bản chính giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất để bà làm thủ tục vay ngân hàng, sau đó bà sẽ trả tiếp 

tiền nợ hụi 100.000.000 đồng cho bà A. Riêng đối với yêu cầu tính lãi suất đến 

ngày xét xử sơ thẩm bà đề nghị xem xét theo quy định. 

[2.1] Tại giấy vay tiền ngày 26/3/2021 thể hiện bà Ngô Thị Mỹ H1 có vay 

của bà Lê Thị A số tiền 100.000.000 đồng, thời hạn vay 01 tháng đến ngày 

26/4/2021, thỏa thuận không có lãi suất. Bà H1 có đưa 01 bản chính giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số BE 105102 diện tích đất 212,6m
2
 thửa số 248, tờ bản 

đồ số 62, thị trấn H, huyện N, Ủy ban nhân dân huyện N đã cấp cho ông Ngô 

Văn Tri (chết) và bà Lê Thị Tới (chết) ngày 13/9/2011 và 01 bản chính di chúc 

được Văn phòng công chứng Phan Thiên Dương, tỉnh Đồng Nai công chứng số 

4092 quyển số 05/TP-CC-SCC/HĐGD ngày 26/7/2019 cho bà A giữ để làm tin 

(BL 5, 6, 8, 9). 

Từ lúc vay đến nay, bà H1 chưa trả vốn gốc cho bà A, bà A và bà H1 đã 

thống nhất thuộc trường hợp các tình tiết, sự kiện không phải chứng minh quy 



định tại Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự, nên cần buộc bà H1 phải trả lại cho bà A 

số tiền 100.000.000 đồng vốn gốc là có căn cứ (BL 32 - 35). 

[2.2] Ngày 01/3/2021, bà A có giao cho bà H1 số tiền 83.000.000 đồng tiền 

hụi (phần hụi do bà A làm chủ), mỗi tháng bà H1 sẽ đóng 10.000.000 đồng, 

nhưng từ ngày giao tiền hụi thì bà H1 chưa đóng cho bà A. Bà A có tham gia 

dây hụi 2.000.000 đồng do bà H1 làm chủ, tổng số tiền hụi bà A đã đóng cho bà 

H1 32.000.000 đồng. Bà H1, bà A đều thừa nhận có tham gia chơi hụi với nhau 

nên thuộc trường hợp các tình tiết, sự kiện không phải chứng minh quy định tại 

Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự.  

Bà A trình bày tổng số tiền hụi bà H1 nợ là 115.000.000 đồng, bà H1 cho 

rằng chỉ còn nợ bà A 81.400.000 đồng, qua thỏa thuận bà A và bà H1 thống nhất 

bà H1 còn nợ bà A 100.000.000 đồng được ông Hùng (người đại diện theo ủy 

quyền của bà A) thừa nhận tại biên bản hòa giải ngày 01/8/2022, tiền nợ hụi của 

bà H1 với bà A 100.000.000 đồng (BL 34). 

[2.3] Về lãi suất theo giấy mượn tiền lập ngày 26/3/2021, các bên thừa 

nhận trước đó không thỏa thuận lãi suất, bà H1 cho rằng các bên thỏa thuận lãi 

suất bên ngoài là 5%/tháng, sau khi vay bà H1 đóng được 02 tháng tiền lãi 

10.000.000 đồng nhưng không được bà A thừa nhận, bà H1 không có tài liệu, 

chứng cứ chứng minh.  

Bà A (có đại diện theo ủy quyền là ông Lê Huy H2) yêu cầu bà H1 phải trả 

tiền lãi suất tạm tính của số tiền 100.000.000 đồng từ ngày 27/04/2021 đến ngày 

27/02/2022 là 22.500.000 đồng (lãi suất 2,25%/tháng x 10 tháng) là không đúng 

quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự, nên được chấp nhận một phần 

100.000.000đ x 0,83/tháng x 25 tháng 25 ngày (tính đến ngày xét xử sơ thẩm) = 

21.441.666 đồng. 

[2.4] Đối với yêu cầu xác định diện tích đất 212,6m
2
 thửa số 248, tờ bản đồ 

số 62 tại thị trấn H, huyện N là tài sản đảm bảo cho việc thi hành án. Nội dung 

thỏa thuận giữa bà A và bà H1 về việc đưa sổ đỏ, bản chính di chúc cho bà A để 

làm tin cho việc vay nợ, nên không là tài sản đảm bảo cho việc thi hành án phù 

hợp quy định tại Điều 131 Bộ luật dân sự năm 2015. 

Bà A phải trả lại cho bà H1 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số BE 105102 ngày 13/9/2011 Ủy ban nhân dân huyện N cấp cho ông Ngô Văn 

Tri (chết) và bà Lê Thị Tới (chết) và bản chính di chúc được Văn phòng công 

chứng Phan Thiên Dương, tỉnh Đồng Nai công chứng số 4092 quyển số 05/TP-

CC-SCC/HĐGD ngày 26/7/2019. 

[3] Tại phiên tòa phúc thẩm đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn bà A 

không còn có tài liệu, chứng cứ gì để cung cấp, nên không có cơ sở để xem xét 

kháng cáo giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

[4] Về án phí: Kháng cáo của bà Lê Thị A không được chấp nhận, nên phải 

chịu án phí dân sự phúc thẩm.  

[5] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phù hợp 

với các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án, nên được chấp nhận. 

Vì các lẽ trên,  



QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

Không chấp nhận kháng cáo của bà Lê Thị A, giữ nguyên bản án dân sự sơ 

thẩm số 22/2023/DS-ST ngày 22/6/2023 của Tòa án nhân dân huyện Nhơn 

Trạch.  

Áp dụng Điều 122, Điều 131, Điều 463, Điều 471, khoản 2 Điều 468 Bộ 

luật dân sự 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

Tuyên xử: 

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Lê Thị A.  

Buộc bà Ngô Thị Mỹ H1 phải trả cho bà Lê Thị A số tiền nợ hụi 

100.000.000 đồng và tổng tiền nợ vay 121.441.666 đồng, trong đó tiền vốn gốc 

100.000.000 đồng và lãi suất 21.441.666 đồng. 

Không chấp nhận yêu cầu xác định diện tích đất 212,6m
2
 thửa số 248, tờ 

bản đồ số 62 tại Thị trấn H, huyện N, tỉnh Đồng Nai là tài sản đảm bảo cho việc 

thi hành án của bà Lê Thị A.  

Buộc bà Lê Thị A phải có trách nhiệm giao trả lại cho bà Ngô Thị Mỹ H1 

bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE 105102 ngày 13/9/2011 Ủy 

ban nhân dân huyện N cấp cho ông Ngô Văn Tri (chết) và bà Lê Thị Tới (chết) 

và bản chính di chúc được Văn phòng công chứng Phan Thiên Dương, tỉnh 

Đồng Nai công chứng số 4092 quyển số 05/TP-CC-SCC/HĐGD ngày 

26/7/2019. 

Về án phí: Bà Lê Thị A phải chịu 1.050.000 đồng (một triệu không trăm 

năm mươi ngàn đồng) án phí dân sự sơ thẩm. Khấu trừ vào số tiền tạm ứng án 

phí 5.900.000 đồng bà A (có đại diện là ông Lê Huy H2) đã nộp, hoàn trả lại cho 

bà Lê Thị A số tiền 4.850.000 đồng (bốn triệu tám trăm năm năm mươi nghìn 

đồng) theo biên lai số 0007561 ngày 23/3/2022 của Chi cục Thi hành án Dân sự 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 

Bà Ngô Thị Mỹ H1 phải chịu 11.072.083 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

Bà Lê Thị A phải chịu 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) án phí dân sự 

phúc thẩm được trừ vào số tiền 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) tạm ứng án 

phí phúc thẩm bà A (có đại diện là ông Lê Huy H2) đã nộp tại biên lai số 

0007561 ngày 23/3/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nhơn Trạch 

được tính trừ án phí phúc thẩm bà A phải chịu, bà A đã nộp đủ. 

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi 

thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải 

chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định 

tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 



thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 

Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Đồng Nai; 

- TAND huyện Nhơn Trạch; 

- VKSND huyện Nhơn Trạch; 

- Chi cục THADS huyện Nhơn  

Trạch;   

- Đương sự;  

- Lưu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
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